Phục lục 2 
                                LẬP VÀ RÀ SOÁT DANH SÁCH 
ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

1. Danh sách lập và rà soát
- Danh sách dự án/công trình có sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn từ nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ, tín dụng đầu tư phát triển và nguồn vốn nhà nước khác để thực hiện đầu tư, bao gồm: dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; dự án/công trình do Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư; Không bao gồm dự án/công trình sử dụng vốn từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách nhà nước và dự án đã hoàn thành trước năm 2014 nhưng lập kế hoạch trả nợ vốn trong năm 2014. Danh sách này do Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Cục Thống kê) lập. 
- Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Căn cứ vào kết quả Tổng điều tra Cơ sở kinh tế - Hành chính, sự nghiệp năm 2012, Tổng cục Thống kê lập danh sách nền, Cục Thống kê rà soát, bổ sung đơn vị xuất hiện ngoài danh sách nền và xác định đơn vị có thực hiện đầu tư. 
- Danh sách doanh nghiệp: căn cứ kết quả sơ bộ điều tra doanh nghiệp năm 2014, Cục Thống kê lập danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó phân loại doanh nghiệp, hợp tác xã có thực hiện đầu tư.
- Danh sách trang trại: căn cứ kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 có cập nhật số lượng trang trại hàng năm, Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương lập danh sách nền, sau đó rà soát, bổ sung trang trại xuất hiện ngoài danh sách nền và xác định trang trại có thực hiện đầu tư. 
- Danh sách địa bàn mẫu: căn cứ kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014, Tổng cục Thống kê tiến hành xác định cỡ mẫu, chọn mẫu và lập danh sách nền địa bàn dân cư. Cục Thống kê rà soát địa bàn mẫu. Những địa bàn đặc thù, khó tiếp cận, đã mất mẫu hoặc  địa bàn thuộc làng nghề phải thay thế, bổ sung. Đến thời điểm điều tra, căn cứ địa bàn mẫu cùng thông tin về toàn bộ hộ dân cư thuộc địa bàn, điều tra viên tiến hành đồng thời rà soát và phát phiếu thu thập thông tin cho những hộ thuộc địa bàn mẫu có thực hiện đầu tư cho sản xuất kinh doanh và cho xây dựng, sửa chữa lớn nhà ở.
- Danh sách làng nghề sản xuất tập trung: Cục Thống kê lập danh sách làng nghề sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh/thành phố. Lưu ý chỉ lập danh sách làng nghề sản xuất tập trung, đạt các tiêu chí như hướng dẫn (xem phần 3, mục e của phụ lục). Đến thời điểm điều tra, căn cứ danh sách hộ dân cư trong địa bàn thuộc làng nghề sản xuất tập trung, điều tra viên tiến hành đồng thời rà soát và phát phiếu thu thập thông tin cho những hộ có thực hiện đầu tư.2. 
          2. Mẫu bảng kê lập và rà soát danh sách 

Bảng kê lập và rà soát danh sách bao gồm:
- Bảng kê số 1/RS-DA: Danh sách dự án/công trình thực hiện trong năm 2014.

- Bảng kê số 2/RS-NCL: Kết quả rà soát đơn vị sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có thực hiện đầu tư trong năm 2014.

- Bảng kê số 3/RS-DN: Kết quả rà soát doanh nghiệp có thực hiện đầu tư trong năm 2014.

- Bảng kê số 4/RS-TT: Kết quả rà soát trang trại có đầu tư trong năm 2014.

- Bảng kê số 5/RS-ĐB: Kết quả rà soát danh sách địa bàn điều tra trong năm 2014.

- Bảng kê số 6/RS-LN: Danh sách làng nghề sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh/thành phố có đến 30/6/2014.
- Bảng kê số 7/RS-TH: Tổng hợp rà soát kết quả thực hiện đầu tư trong năm 2014.
Nội dung chi tiết các bảng kê được quy định ở phần cuối của phụ lục.

3. Hướng dẫn nội dung và phương pháp lập bảng kê 

a. Bảng kê số 1/RS-DA: Danh sách dự án/công trình thực hiện trong năm 2014

(1) Đối tượng áp dụng

Lập danh sách các dự án/công trình thực hiện đầu tư trong năm 2014 từ nguồn vốn đầu tư phát triển của nhà nước là chủ yếu, gồm ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ, tín dụng đầu tư phát triển và nguồn vốn nhà nước khác.

Chú ý: 

- Không lập danh sách các dự án/công trình thực hiện bằng nguồn vốn chi thường xuyên.Về nguyên tắc, các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập được phép sử dụng quỹ chi thường xuyên cho mục đích sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên.

- Không đưa vào danh sách những dự án đã hoàn thành trước năm 2014, trong năm 2014 chỉ lập kế hoạch vốn để trả nợ.

Cục Thống kê lập danh sách tất cả các dự án/công trình thực hiện trong năm 2014 trên địa bàn của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có chủ đầu tư/ban quản lý dự án được ủy quyền và phân cấp thuộc Bộ, Ngành; UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; UBND quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; UBND xã/phường/thị trấn.

(2) Cách ghi biểu

- Thứ tự dự án: ghi tất cả các dự án thực hiện trong năm 2014 theo thứ tự từ 1 đến hết. Ví dụ có 380 dự án, thì ghi 1,2,3,4,…….379, 380.

- Tên dự án: ghi đúng tên dự án trong Quyết định đầu tư được phê duyệt.

- Mã số dự án đầu tư: ghi mã số dự án (nếu có) do Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc cấp huyện cấp nơi chủ đầu tư mở tài khoản để thanh toán vốn đầu tư.

- Loại dự án: ghi theo loại dự án quan trọng quốc gia (QTQG), dự án nhóm A, B, C hoặc nhóm khác nếu không thuộc 4 nhóm trên.

- Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia: nếu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia thì ghi số 1, nếu dự án không thuộc chương trình mục tiêu quốc gia thì bỏ trống.

- Thời gian khởi công và dự kiến hoàn thành: ghi năm khởi công và năm dự kiến hoàn thành của dự án theo Quyết định đầu tư.

Tổng mức đầu tư được duyệt: ghi tổng mức vốn đầu tư của dự án quy định trong Quyết định đầu tư.

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2014: Ghi tổng số vốn đầu tư được phân bổ cho năm 2014 theo kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển cho các dự án công trình do các cấp phê duyệt dự án đầu tư (Bộ, Ngành, UBND các cấp) ra quyết định.

b. Bảng kê số 2/RS-NCL: Kết quả rà soát đơn vị sự nghiệp công lập; Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; Tổ chức xã hội; Tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có thực hiện đầu tư trong năm 2014

(1) Đối tượng áp dụng

Căn cứ vào danh sách đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 do Tổng cục Thống kê gửi về, Cục Thống kê tiến hành rà soát và bổ sung các đơn vị mới thành lập đến thời điểm 31/12/2014.

Khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tương tự như trong Tổng điều tra Cơ sở kinh tế - Hành chính, sự nghiệp năm 2012, cụ thể:

- Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước. Đơn vị sự nghiệp công lập gồm: (1) Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự; (2) Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.
- Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập: là đơn vị do tư nhân trong nước, tư nhân nước ngoài hoặc tư nhân trong nước liên doanh với tư nhân nước ngoài đăng ký thành lập nhưng không hoạt động theo Luật doanh nghiệp, tự lo vốn và kinh phí hoạt động, lấy thu bù chi trong các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao.

- Tổ chức xã hội bao gồm: hội người cao tuổi, hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, hội khuyến học, hội người mù, hội phật giáo, ủy ban đoàn kết công giáo, các tổ chức tôn giáo.

- Tổ chức xã hội - nghề nghiệp bao gồm: hội liên hiệp văn học nghệ thuật, hội nhà văn, hội điện ảnh, hội mỹ thuật, hội sân khấu, hội nhà báo, hội luật gia, hội đông y, hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, tổng hội y học, hội kiến trúc sư, hội khoa học kỹ thuật, hội điện lực, hội nhạc sỹ, liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh, hội văn nghệ dân gian, hội nghệ sỹ múa,…

- Cơ sở tôn giáo: là nơi thờ tự, tu hành, nơi đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo, trụ sở của các tổ chức tôn giáo và là những cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước công nhận như: chùa, tự, viện, tịnh xã, niệm phật đường, nhà thờ, nhà thờ họ công giáo, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo.

- Cơ sở tín ngưỡng: là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng và chỉ bao gồm: đình, đền, phủ, am. Loại trừ các cơ sở tín ngưỡng là miếu, từ đường, nhà thờ họ (của dòng họ).

(2) Cách ghi biểu

- Mã tỉnh, mã huyện, mã xã: ghi theo danh mục các đơn vị hành hành chính ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật theo danh sách các đơn vị hành chính cấp xã đến thời điểm 30/6/2014.

- Mã đơn vị: đối với các đơn vị đã có mã thì giữ nguyên mã đơn vị, với đơn vị bổ sung mới sau rà soát thì ghi mã theo số thứ tự tiếp theo số thứ tự cuối cùng trong danh sách.

- Tên đơn vị: ghi tên đầy đủ, chính thức theo quyết định thành lập, hoặc các văn bản pháp quy viết đầy đủ, có dấu.

- Loại hình tổ chức: quy ước ghi mã 1 với đơn vị sự nghiệp công lập; mã 2 với đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; mã 3 với đơn vị là tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; mã 4 với đơn vị là cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

- Địa chỉ: ghi đầy đủ số nhà, tên đường phố/thôn/xóm/ấp/bản.

- Điện thoại: ghi số điện thoại giao dịch (hoặc điện thoại của người đứng đầu đơn vị).

- Fax: ghi số fax đơn vị thường dùng để giao dịch.

- Email: ghi địa chỉ email của bộ phận giao dịch.

- Tên ngành hoạt động: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, xác định hoạt động chính của đơn vị và ghi mô tả chi tiết về ngành hoạt động đó (theo ngành cấp 2 của Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007).

- Mã ngành hoạt động: được ghi theo mã 2 chữ số của Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007).

- Tình trạng hoạt động: quy ước ghi mã 1 với đơn vị bổ sung mới, mã 0 với đơn vị không còn hoạt động tại thời điểm rà soát, đơn vị đang hoạt động thì bỏ trống.

- Đơn vị có đầu tư trong năm 2014: quy ước ghi mã 1 nếu đơn vị có đầu tư trong năm 2014, nếu không đầu tư thì bỏ trống.

c. Bảng kê số 4/RS-TT: Kết quả rà soát trang trại có thực hiện đầu tư trong năm 2014

(1) Đối tượng áp dụng

Căn cứ vào danh sách trang trại trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 và cập nhật, bổ sung hàng năm, Cục Thống kê tiến hành lập danh sách trang trại, rà soát và bổ sung trang trại mới thành lập đến thời điểm 31/12/2014.

(2) Cách ghi biểu

- Mã tỉnh, mã huyện, mã xã: ghi theo danh mục các đơn vị hành hành chính ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật theo danh sách các đơn vị hành chính cấp xã đến thời điểm 30/6/2014.

- Mã trang trại: ghi số thứ tự từ 1 đến hết của số trang trại trong tỉnh.

- Tên chủ trang trại: ghi đầy đủ họ và tên của chủ trang trại.

- Địa chỉ: ghi đầy đủ số nhà, tên đường phố/thôn/xóm/ấp/bản của trang trại.
- Điện thoại: ghi số điện thoại cố định (bao gồm cả mã tỉnh và số điện thoại) của chủ trang trại, nếu không có điện thoại cố định thì ghi số điện thoại di động.

- Loại trang trại: quy ước: trồng trọt ghi mã 1, chăn nuôi ghi mã 2, thủy sản ghi mã 3, lâm nghiệp ghi mã 4, tổng hợp ghi mã 5.
- Trang trại có đầu tư trong năm 2014: ghi mã 1 nếu trang trại có thực hiện đầu tư cho sản xuất kinh doanh (bao gồm cả xây dựng, sửa chữa nhà xưởng) và/hoặc xây dựng, sửa chữa lớn nhà ở trong năm 2014, nếu trang trại không đầu tư thì bỏ trống.
d. Bảng kê số 5/RS-ĐB: Kết quả rà soát danh sách địa bàn điều tra năm 2014

(1) Đối tượng áp dụng

Căn cứ vào danh sách địa bàn của dàn mẫu chủ của Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014, Tổng cục Thống kê chọn danh sách địa bàn mẫu và gửi Cục Thống kê rà soát các địa bàn được chọn vào mẫu điều tra, thay thế các địa bàn điều tra không phù hợp (địa bàn thuộc làng nghề sản xuất tập trung, địa bàn được chọn không còn tồn tại do giải tỏa hay một lý do nào khác hoặc các địa bàn có vấn đề về xã hội, kinh tế, chính trị). Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thay thế bằng địa bàn liền kề trong danh sách địa bàn của dàn mẫu chủ của Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014 được gửi kèm theo danh sách địa bàn mẫu.

(2) Cách ghi biểu

- Mã tỉnh, mã huyện, mã xã: ghi theo danh mục các đơn vị hành hành chính ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật theo danh sách các đơn vị hành chính cấp xã đến thời điểm 30/6/2014.

- Mã địa bàn, tên địa bàn, mã khu vực (thành thị, nông thôn): ghi theo mã trong danh sách dàn mẫu chủ của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014.

- Cột ghi chú: Ghi mã 0 nếu địa bàn điều tra loại ra khỏi mẫu điều tra, ghi mã 1 nếu là địa bàn bổ sung mới thay cho địa bàn loại ra khỏi mẫu, địa bàn được giữ lại điều tra sau rà soát thì bỏ trống.

e. Bảng kê số 6/RS-LN: Danh sách làng nghề sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh/thành phố có đến 31/12/2014

(1) Đối tượng áp dụng

Cục Thống kê căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế của các làng nghề để lập danh sách làng nghề sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

Làng nghề sản xuất tập trung là một hoặc nhiều cụm dân cư cấp thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc hoặc các điểm dân cư tương tự trên địa bàn một xã, thị trấn, có các hoạt động nghề, sản xuất ra một hoặc nhiều loại sản phẩm khác nhau, các ngành nghề sản xuất đã phát triển tới mức trở thành nguồn sống chính hoặc thu nhập chủ yếu của người dân.

Quy ước làng nghề sản xuất tập trung trong cuộc điều tra này là làng nghề có từ 50% số hộ trong địa bàn tham gia các hoạt động ngành nghề, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, từ đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, cung ứng nguyên liệu, vật tư, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, kho bãi, đào tạo, chuyển giao công nghệ... Những làng nghề đã được UBND tỉnh/thành phố công nhận là làng nghề nhưng không đạt tiêu chí trên thì không đưa vào danh sách làng nghề sản xuất tập trung.

(2) Cách ghi biểu

- Mã tỉnh, mã huyện, mã xã: ghi theo danh mục các đơn vị hành hành chính ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật theo danh sách các đơn vị hành chính cấp xã đến thời điểm 30/6/2014.

- Mã làng nghề: mã làng nghề do cơ quan Thống kê ghi theo số thứ tự từ 1 đến hết.

- Tên làng nghề: ghi tên làng nghề

- Mã địa bàn, tên địa bàn: ghi mã và tên địa bàn theo địa bàn điều tra dân số. Trường hợp làng nghề thuộc nhiều địa bàn, ghi tất cả mã và tên địa bàn của làng nghề. Ví dụ: làng nghề Đồng Kỵ thuộc hai địa bàn, cách ghi như sau:

	Mã tỉnh
	Mã huyện
	Mã xã
	Mã làng nghề
	Tên làng nghề
	Mã địa bàn
	Tên địa bàn
	Sản phẩm chính 
của làng nghề

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	27
	261
	09385
	1
	Làng Đồng Kỵ 
	005
	Thôn Cẩm Giang
	Đồ gỗ mỹ nghệ 

	27
	261
	09385
	1
	Làng Đồng Kỵ 
	023
	Thôn Vĩnh Kiểu 
	 Đồ gỗ mỹ nghệ


- Sản phẩm chính của làng nghề: ghi tên sản phẩm chính làng nghề sản xuất.

- Mã ngành sản xuất kinh doanh: do cơ quan Thống kê ghi theo mã ngành VSIC 2007 cấp 2 căn cứ vào sản phẩm chính của làng nghề.
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